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Cần Được Giúp Đỡ?  

 
Cấp Cứu – Hãy gọi 9-1-1   
 
Các Nguồn Trợ Giúp – Hãy gọi 2-1-1 hoặc 651-291-0211 
Chiếc Cầu Đưa Đến Quyền Lợi (Bridge To Benefits) http://bridgetobenefits.org/ 
 

Trường Học và Việc Làm Cho Người Lớn  
Tuyển Dụng:  

CareerForce: 763-324-2300 
 

Trường Học: 

 Metro North ABE – ESL/GED: 763-422-4200 
 Đại Học Cộng Đồng Anoka Ramsey (Khuôn Viên Coon Rapids & Cambridge):  
 763-433-1100   
 Đại Học Kỹ Thuật Anoka: 763-576-4700 
 
Kinh Doanh/Doanh Nhân: 
 Phòng Thương Mại MetroNorth: 763-783-3553 
 Trung Tâm Phát Triển Cho Người Gốc Châu Phi: 612-333-4772 
   
Thư Viện Quận Anoka: 763-324-1510 
 

Pháp Lý/Di Trú  

Trung Tâm Luật Di Trú của MN: 1-800-223-1368 / 651-641-1011 / www.ilcm.org 
 

Dự Án Luật Di Trú Trợ Giúp Pháp Lý: 612-332-1441 
 
Các Dịch Vụ Nhập Tịch Hoa Kỳ và Di Trú: 1-800-375-5283 
 
Đường Dây Về Nhà Ở (giúp đỡ cho người thuê nhà): 612-728-5767 
 
Judicare: 763-783-4970 
 
Trợ Giúp Pháp Lý Mid-MN (Văn Phòng tại Minneapolis): 612-334-5970 
 
Danh Sách Pháp Lý/Đa Ngôn Ngữ: www.lawhelpmn.org 
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Nhà Ở/Năng Lượng 
Giúp để tìm & đài thọ cho chỗ ở và tiện ích: 
 

Đường Dây Trực Tiếp Về Nhà Ở (ACCAP): 763-783-4730 
 

Sở Hữu Nhà Ở & Ngăn Ngừa Tịch Thu Tài Sản (ACCAP): 763-783-4880 
 

Trợ Giúp Về Năng Lượng (ACCAP): 763-783-4712 
 

Nối Kết Về Nhà Ở: www.housinglink.org 
 
Đường Dây Về Trợ Giúp Nhà Ở: 763-324-1215 
 
Đường Dây Trực Tiếp Của Nơi Tạm Trú Metro: 1-888-234-1329 
 
 

 
Nơi Tạm Trú:  
Stepping Stone (người độc thân, 18+): 763-323-7006 
Family Promise of Anoka (gia đình): 763-568-7365 
Alexandra House (Nạn Nhân Của Bạo Hành Trong Gia Đình): 763-780-2330 
The Dwelling Place (Nạn Nhân Của Bạo Hành Trong Gia Đình): 651-776-4805 
 
Tiếp Ngoại & Giáo Dục: 
HOPE 4 Youth (16-23 tuổi): 763-323-2066 
YMCA (dưới 21 tuổi): 763-493-3052 
Salvation Army, Coon Rapids (Gia đình): 763-755-6873 
The Enitan Story (người thoát khỏi tệ nạn ngược đãi trong gia đình hoặc buôn người): 763-273-6624   

 
 

Thức Ăn/Tiền Bạc  
Quận Anoka:  Tiếp Nhận Người Lớn và Gia Đình:  763-422-7200 

WIC – Phụ Nữ, Em Bé và Trẻ Em: 763-324 4230 
 

Lịch Phân Phát Thức Ăn Cộng Đồng Quận Anoka: http://communityfoodcalendar.weebly.com/   
 
The Food Group: 763-450-3860 / https://thefoodgroupmn.org/ 
 
Những Nơi Phân Phát Thức Ăn: 
 

ACBC (Anoka/Coon Rapids): 763-422-0046 
 
Salvation Army (Blaine): 763-755-6873 
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Cộng Đồng Centennial: 763-784-2013 
 
NACE (Miền Bắc Quận Anoka/Ham Lake): 763-434-4685 
 
SACA (Miền Nam Quận Anoka /Columbia Heights): 763-789-2444 
 

Các Khu Học Chánh Cho Trẻ Em 
 

Tuổi 5 – 21, Lớp Học K-12 

 
ISD #11 Anoka-Hennepin: 763-506-1000  
Trung Tâm Chào Đón Gia Đình: 763-433-4680 
 
ISD #12 Centennial: 763-792-6000 
 
ISD #13 Columbia Heights: 763-528-4500 
Trung Tâm Xếp Đặt Chỗ: 763-528-4426 
 
ISD #14 Fridley: 763-502-5000 
 
ISD #15 St. Francis: 763-753-7040 
 
ISD #16 Công Viên Spring Lake: 763-786-5570 
 
ISD #831 Forest Lake: 651-982-8104 

 

Chăm Sóc Tuổi Thơ/Trẻ Em  
Giáo Dục Gia Đình Từ Sơ Sinh – 5 Tuổi  

 
 ISD #11 Anoka-Hennepin: 763-506-1275 
 
 ISD #12 Centennial: 763-792-6120 
 
 ISD #13 Columbia Heights: 763-528-4515 
 
 ISD #14 Fridley: 763-502-5123 
 
 ISD #15 St. Francis: 763-753-7170 
 
 ISD #16 Spring Lake Park: 763-786-5560 
 
 ISD #831 Forest Lake: 651-982-8300 



 
Head Start: 763-783-4300 

 

 
Nguồn Trợ Giúp và Giới Thiệu Chăm Sóc Trẻ Em 

Parent Aware: 1-888-291-9811 /  www.parentaware.org 
 
Giúp đài thọ cho dịch vụ chăm sóc trẻ em: 

Trợ Giúp Chăm Sóc Trẻ Em: 763-324-2360 
 

Sức Khỏe/Y Khoa  

Quận Anoka – Trợ Giúp Y Khoa: 

       Đường Dây Thông Tin EZ (763) 422-7200 / www.mnsure.org 

Trung Tâm Dịch Vụ MNSure: 
Blaine Human Service 
1201 89th Ave Suite 400 
Blaine, MN 55434 
 
Bệnh Viện:   Mercy: 763-236-6000 
           Unity Campus: 763-263-5000 
 
Các Chẩn Y Viện Y Khoa Ít Tốn Kém:   
Chẩn Y Viện Al-Shifa (Trung Tâm Hồi Giáo của MN):  http://islamiccentermn.org/al-shifa-clinic/ 
Nhi Khoa Bắc Metro: 763-783-3722  
Chẩn Y Viện Y Tế St. Mary’s: 651-287-7777 
Chẩn Y Viện Nucleus – Giáo Dục Về Sinh Sản/Y Tế Sinh Dục: 763-755-5300 
www.nucleusclinic.org 
 
Nha Khoa Ít Tốn Kém: 
Nha Khoa Cho Trẻ Em: 612-746-1530 (dưới 26 tuổi và phụ nữ mang thai) 
Salvation Army: 763-755-6873 
 
Thông Tin Về Chủng Ngừa: 763-324-4210 

Y Tế Công Cộng: 763-324-4200 
 
Khám Sức Khỏe Cho Trẻ Em & Thiếu Niên: 763-324-4280 
 
Sức Khỏe Tâm Thần:  Khủng Hoảng 24 Giờ: 763-755-3801   
      Tiếp Nhận Người Lớn: 763-324-1420 / Tiếp Nhận Trẻ Em: 763-324-1430 
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Cấp Cứu: Hãy gọi 9-1-1 
 
Các Đường Dây Giới Thiệu Về Sức Khỏe Tâm Thần Của Bộ Dịch Vụ Nhân Sự  
Tiếng Ả-rập: 1-800-358-0377 

Tiếng H’Mông: 1-888-486-8377 
Tiếng Khơ-me (Cam-bốt): 1-888-468-3787 
Tiếng Lào: 1-888-487-8251 
Tiếng Oromo: 1-888-234-3798 
Tiếng Nga: 1-888-562-5877 
Tiếng Serbo-Croatia (Tiếng Bosnia): 1-888-234-3785 
Tiếng Somali: 1-888-547-8829 
Tiếng Tây Ban Nha: 1-888-428-3438 
Tiếng Việt Nam: 1-888-554-8759 

 

Được Bảo Trợ bởi:  
Quỹ Tài Sản Cộng Đồng 
Cho Người Di Cư & Tị Nạn tại Quận Anoka  
2019 


